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Tóm tắt: Trên thực tế, quan hệ kinh tế Mỹ - Nga ít nhận được sự chú ý hơn so với quan hệ 
địa chính trị hay quan hệ chính trị của hai cường quốc. Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, 
Mỹ và Liên Xô (Nga thừa kế phần lớn hiện nay) có hệ tư tưởng đối lập, hệ thống kinh 
tế, chính trị hoàn toàn khác nhau. Bước vào thế kỷ XXI, trải qua nhiều thay đổi của bối 
cảnh thế giới và tình hình khu vực với dấu hiệu của sự hình thành trật tự kinh tế thế giới, 
quan hệ kinh tế Mỹ - Nga có tác động không nhỏ đến cục diện chung. Trên cơ sở đó, bài 
viết tập trung vào các nội dung chính sau: (i) Trật tự kinh tế thế giới mới; (ii) Khái quát 
quan hệ kinh tế Mỹ - Nga giai đoạn 2001-2020; (iii) Nhận xét tác động của quan hệ kinh 
tế Mỹ - Nga đối với trật tự kinh tế thế giới.
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Abstract: The US-Russia economic relationship has received less attention than 
geopolitical or political relations of the two powers. During the Cold War, the United States 
and the Soviet Union (most of which was inherited by Russia) had opposing ideologies 
and completely diff erent economic and political systems. Entering the 21st century, in 
the face of changes in both global and regional context with signs of the formation of the 
world economic order, US - Russia economic relations have had a signifi cant impact on 
the general landscape. On that basis, the article focuses on the following main contents: 
(i) A new world economic order; (ii), Overview of US - Russia economic relations in the 
period 2001-2020; (iii) Comment on the US - Russia economic relationship with respect 
to the world economic order. 
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1. Mở đầu 1(*)

Sau khi lên nắm quyền, Tổng thống 
Vladimir Putin1 đưa nước Nga trở lại vị thế 
một trong những cường quốc hàng đầu thế 
giới và trở thành đối thủ cạnh tranh chiến 

(*) PGS.TS., Trường Đại học Khoa học xã hội và 
nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí 
Minh; Email: trannamtienqhqt@gmail.com
1  Vladimir Putin chính thức trở thành Tổng thống 
Liên bang Nga từ ngày 31/12/1999.

lược với Mỹ. Trên cơ sở đó, quan hệ Nga 
- Mỹ bước vào giai đoạn nhiều thăng trầm, 
thể hiện đan xen giữa hợp tác và xung đột. 
Tuy nhiên, khi nhắc đến mối quan hệ Mỹ - 
Nga, các học giả tập trung chú ý đến quan 
hệ chính trị, quân sự hoặc địa chính trị, ít 
đề cập đến quan hệ kinh tế. Trên thực tế, 
sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc (năm 
1991), một trật tự kinh tế thế giới đang 
được định hình. Trong đó, Mỹ vẫn nắm 
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giữ vị trí cường quốc kinh tế số một thế 
giới. Liên bang Nga kế thừa phần lớn sự 
nghiệp của Liên Xô cũ, phải trải qua giai 
đoạn khủng hoảng dưới thời cầm quyền 
của Tổng thống Boris Yeltsin (1991-1996). 
Đến thời Putin, ông đã góp phần khôi phục 
nền kinh tế Nga, đưa nước Nga tham gia 
vào hệ thống kinh tế thế giới. Từ đó, quan 
hệ Mỹ - Nga trên lĩnh vực kinh tế cũng sẽ 
có những tác động không nhỏ đến sự hình 
thành trật tự kinh tế thế giới trong hai thập 
niên đầu thế kỷ XXI. 
2. Khái quát quan hệ kinh tế Mỹ - Nga 
(2001-2020)

Sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, 
quan hệ Mỹ - Nga được xác lập trên cơ sở 
chính sách đối ngoại thân phương Tây của 
Tổng thống B. Yeltsin. Tuy nhiên, cả thập 
niên 1990, trong khi Mỹ dưới thời kỳ Tổng 
thống Bill Clinton (1993-2001) đang xác 
lập vị thế là siêu cường duy nhất trên thế 
giới sau khi Liên Xô tan rã, thì nước Nga 
với tư cách chủ thể kế thừa pháp lý Liên 
Xô trước đây lại rơi vào tình trạng khủng 
hoảng dưới sự cầm quyền của Tổng thống 
B. Yeltsin qua gần hai nhiệm kỳ. Do đó, 
mối quan hệ Mỹ - Nga, đặc biệt là về kinh 
tế, không có gì nổi bật.

Từ năm 2000, sau hai nhiệm kỳ lãnh 
đạo (2001-2008), Tổng thống Valadimir 
Putin đã chặn đứng được khủng hoảng 
chính trị - kinh tế - xã hội, giữ vững độc lập, 
chủ quyền quốc gia và đưa Liên bang Nga 
phát triển ổn định, thịnh vượng. Về chính 
sách đối ngoại, ông Putin đã từ bỏ sự “ảo 
tưởng hình thái ý thức” trong quan hệ với 
các nước phương Tây, chú trọng triển khai 
chính sách “thực dụng và cụ thể”. Tháng 
12/2001, Tổng thống V. Putin có bài phát 
biểu xác định các giá trị dân chủ phương 
Tây không phù hợp với Nga. Do đó, ông 
Putin sẽ đưa nước Nga đi theo “con đường 
thứ ba” (Third way) (Sakwa, Richard, 

2003: 78-82). Ngày 22/5/2002, Tổng thống 
V. Putin đã phát biểu trước Duma Quốc gia 
rằng, Nga không chỉ ở phương Tây mà còn 
phải tăng cường hợp tác nhiều bên với các 
nước phương Đông (Theo: Hồ Châu, 2004: 
46-47). Với chiến thắng trong chiến tranh 5 
ngày tại Nam Ossetia (tháng 8/2008), Liên 
bang Nga đã khôi phục vị trí cường quốc 
của mình. 

Bước vào đầu thế kỷ XXI, dưới sự lãnh 
đạo của Tổng thống George Walker Bush 
(2001-2009), nước Mỹ giai đoạn đầu đặt 
trọng tâm vào chiến dịch chống khủng bố 
toàn cầu. Trong bối cảnh này, chính quyền 
Bush muốn duy trì quan hệ tốt với Nga, 
nhằm gắn trách nhiệm của Nga với các vấn 
đề quốc tế, đặc biệt là cuộc chiến chống 
khủng bố mà Mỹ đang tiến hành. Tuy 
nhiên, Mỹ và Nga có quá nhiều khác biệt 
từ quan điểm về thế giới, lợi ích quốc gia 
thực tế đến nhận thức và các vấn đề quốc 
tế. Nhìn chung, đối với Mỹ, nước Nga sau 
Chiến tranh Lạnh không phải là Liên Xô, 
nhưng vẫn là “đối thủ chiến lược” của Mỹ 
trong việc duy trì vị thế siêu cường duy 
nhất của nước này. 

Trong quan hệ kinh tế, cả Mỹ và Nga 
đều cố gắng tránh ảnh hưởng từ các mâu 
thuẫn về chính trị, duy trì sự hợp tác, đồng 
thời nỗ lực sử dụng những kết quả từ hợp tác 
kinh tế để xây dựng lòng tin, xóa bớt những 
bất đồng giữa Moscow và Washington. Tuy 
nhiên, do sự khác biệt khá lớn của hai nền 
kinh tế, quan hệ kinh tế, đặc biệt là trao 
đổi thương mại hai chiều vẫn còn khá “mờ 
nhạt”. Xét thực tế, quan hệ thương mại và 
các hoạt động đầu tư của Mỹ chỉ chiếm 4% 
trong thương mại và đầu tư trực tiếp nước 
ngoài (FDI), xếp thứ 11 trong danh sách 
các đối tác thương mại hàng đầu của Nga 
(Åslund & Kuchins, 2009: 32), trong khi 
ở chiều ngược lại, Nga cũng chỉ đứng ở vị 
trí thứ 24 trong số các đối tác hàng đầu của 
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Mỹ (Allison và các cộng sự, 2011: 32). Số 
lượng hàng hóa xuất nhập khẩu giữa hai 
nước chỉ chiếm 1,3% trong tổng nhập khẩu 
của Nga và 0,5% trong tổng xuất khẩu của 
Mỹ, còn Mỹ chiếm 3,1% trong tổng xuất 
khẩu và 5,1% trong tổng nhập khẩu từ Nga 
(William, 2012: 7). 

Lý do khá quan trọng dẫn đến việc đầu 
tư trực tiếp của Mỹ vào Nga vẫn còn thấp 
là do Hiệp ước đầu tư song phương (BIT) 
giữa hai nước dưới thời Tổng thống G. 
Bush vẫn chưa được phía Mỹ phê chuẩn. 
Do đó, để có thể đầu tư vào Nga, giới kinh 
doanh Mỹ phải thông qua các nước châu 
Âu khiến quan hệ kinh tế Mỹ - Nga chịu 
nhiều cản trở. Đặc biệt, dưới thời cầm 
quyền của Tổng thống G. Bush, việc Nga 
chưa gia nhập Tổ chức Thương mại Thế 
giới (WTO) khiến quan hệ thương mại - 
đầu tư Mỹ - Nga chưa thật sự đạt được kết 
quả như mong muốn từ cả hai nước. Thực 
tế, trong Tuyên bố chung khuôn khổ chiến 
lược Mỹ - Nga ký kết vào tháng 4/2008, 
nội dung có đề cập đến việc sẽ hoàn tất 
việc Nga gia nhập WTO vào cuối năm 
2008 (Council of American Ambassadors, 
2008), tuy nhiên do ảnh hưởng từ cuộc 
chiến giữa Nga và Gruzia nên vấn đề này 
đã không được thực hiện. 

Từ năm 2009, chính quyền Obama chủ 
trương “tái khởi động” quan hệ hữu nghị 
với Nga. Ngày 08/4/2009, Mỹ và Nga đã ký 
“văn kiện lịch sử” - Hiệp ước cắt giảm vũ 
khí tiến công chiến lược mới (START-3), 
tạo tiền đề cho một giai đoạn phát triển 
mới trong quan hệ hai nước. Trong chuyến 
thăm chính thức Mỹ của Tổng thống Nga 
Dmitry Medvedev (ngày 23-24/6/2010), 
hai bên đã có nhiều thỏa thuận quan trọng, 
trong đó có việc Mỹ ủng hộ Nga gia nhập 
WTO, đồng thời tăng cường hợp tác trong 
các lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương 
mại, năng lượng… (Donaldson & Nogee, 

2014: 406). Trong cuộc họp thượng đỉnh 
vào tháng 7/2009, Ủy ban Tổng thống song 
phương Mỹ - Nga (U.S. - Russia Bilateral 
Presidential Commission) được thành lập, 
trong đó bao gồm Nhóm làm việc về quan 
hệ kinh tế và phát triển kinh doanh do Bộ 
trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Nga Elvira 
Nabiullina và Bộ trưởng Bộ Thương mại 
Mỹ Gary Locke đứng đầu. Nhóm đã xây 
dựng bản kế hoạch hoạt động chi tiết, trong 
đó cam kết hợp tác về tính hiệu quả sử 
dụng năng lượng, hiện đại hóa, và sự phát 
triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ giữa 
hai nước (Public Papers of the Presidents 
of the United States: Barack Obama 2009, 
2013: 1065). Như vậy, chính quyền Obama 
ủng hộ việc tăng cường thương mại song 
phương với Nga và giảm thiểu rào cản để 
các công ty của Mỹ và Nga có thể dễ dàng 
đầu tư vào thị trường của nhau.

Quan hệ kinh tế Mỹ - Nga bắt đầu có sự 
khởi sắc, thể hiện rõ ở hai nội dung thương 
mại và đầu tư. Trong chuyến thăm Mỹ 
của Tổng thống Nga D. Medvedev (tháng 
6/2009), Công ty Cisco Systems của Mỹ 
cam kết đầu tư 1 tỷ USD vào Nga trong 
10 năm tới, đồng thời Tập đoàn công nghệ 
Nga ký hợp đồng mua 50 máy bay Boeing 
trị giá gần 4 tỷ USD (Gordon, 2010). Cùng 
dịp này, hai nước đã quyết định gỡ bỏ tranh 
chấp xung quanh vấn đề nhập khẩu gia 
cầm, theo đó Nga cho phép tái nhập khẩu 
thịt gia cầm của Mỹ, tạo hơn 500.000 việc 
làm cho nước Mỹ với mức xuất khẩu theo 
ước tính đạt bình quân 800 triệu USD/năm 
(Ioff e, 2010). Ngoài ra, tháng 12/2010, 
Quốc hội Mỹ phê chuẩn Thỏa thuận hợp 
tác hạt nhân dân sự (Thỏa thuận 123), cho 
phép mở rộng thị trường xuất khẩu công 
nghệ hạt nhân song phương Mỹ - Nga. Ở 
góc độ kinh tế, Thỏa thuận này tạo điều 
kiện để Mỹ và Nga tăng cường trao đổi 
công nghệ năng lượng hạt nhân và thực 
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hiện các dự án điện hạt nhân thương mại 
chung. Trong giai đoạn này, Mỹ - Nga 
đã đạt được thỏa thuận quan trọng, khai 
thông tiến trình đàm phán gia nhập WTO 
của Nga. Tháng 10/2010, hai nước tuyên 
bố kết thúc các vòng đàm phán WTO và 
xóa bỏ rào cản quan trọng cho việc Nga 
gia nhập tổ chức này vào ngày 16/12/2011, 
chính thức trở thành thành viên thứ 154 của 
WTO sau 18 năm thương lượng (Å slund & 
Hufbauer, 2012: 3).

Trên thực tế, quan hệ kinh tế Mỹ - Nga 
vẫn còn gặp trở ngại bởi đạo luật Jackson 
- Vanik từ phía Mỹ khi đạo luật này buộc 
Chính phủ Mỹ không được có quan hệ 
thương mại bình thường với nước nào 
từ chối hoặc cản trở quyền hay cơ hội di 
cư của công dân nước đó. Do đó, khi lên 
nắm quyền, Tổng thống B. Obama đã nỗ 
lực thuyết phục Quốc hội Mỹ hủy bỏ đạo 
luật Jackson - Vanik để loại bớt dần những 
cản trở, tạo cơ hội cho quan hệ thương mại 
Mỹ - Nga phát triển. Tháng 10/2011, Tổng 
thống B. Obama tuyên bố chính quyền Mỹ 
đã khởi động các cuộc tham vấn với Quốc 
hội về việc bãi bỏ đạo luật Jackson - Vanik 
đối với Nga. Trên cơ sở những bước tiến 
đó, ngày 20/12/2012, Mỹ quyết định xóa 
bỏ Luật sửa đổi Jackson - Vanik và trao 
Quy chế thương mại bình thường vĩnh 
viễn (PNTR) cho Nga (Stent, 2015: 209). 
Trên cơ sở đó, Mỹ và Nga đã ký các thỏa 
thuận hợp tác chiến lược giữa tập đoàn 
dầu khí Exxon Mobil (Mỹ) với tập đoàn 
Rosneft (Nga), theo đó Nga cho phép tập 
đoàn Exxon Mobil tiếp cận các nguồn dầu 
mỏ và khí đốt của Nga ở Bắc Cực và biển 
Đen, còn tập đoàn Rosneft có thể tham gia 
6 dự án thăm dò, khai thác của tập đoàn 
dầu khí Exxon Mobil ở Bắc Mỹ cũng như 
một số dự án của các đối tác Mỹ ở một 
số nước khác. Thời điểm này, kim ngạch 
thương mại Mỹ - Nga dao động quanh mốc 

30 tỷ USD/năm (Dẫn theo: Hà Mỹ Hương, 
2018: 108). 

Thời gian “khởi động” quan hệ hợp tác 
chưa lâu, quan hệ Mỹ - Nga lại rơi vào thời 
kỳ khủng hoảng, đỉnh điểm là việc Nga 
cáo buộc Mỹ đã “can thiệp” vào cuộc bầu 
cử ở Duma Quốc gia Nga (tháng 12/2011) 
và cuộc bầu cử Tổng thống Nga (tháng 
3/2012). Kể từ năm 2014, Mỹ đã áp đặt các 
lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga sau khi 
nước này sáp nhập bán đảo Crimea và cáo 
buộc Moscow có liên quan đến cuộc xung 
đột ở miền Đông Ukraine. Sau năm 2014, 
các biện pháp trừng phạt kinh tế chống 
Nga đã được Mỹ mở rộng với lý do Nga 
áp đặt biện pháp trả đũa, cũng như việc 
Nga can thiệp vào cuộc chiến chống khủng 
bố của Mỹ ở Syria. Có thể thấy, quan hệ 
Mỹ - Nga rơi vào giai đoạn “tồi tệ” nhất kể 
từ sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc (năm 
1991) khiến quan hệ kinh tế giữa hai nước 
cũng bị ảnh hưởng.

Đầu năm 2017, dưới thời cầm quyền 
của Tổng thống Donald Trump (2017-
2021), mục tiêu chiến lược của Mỹ là giữ 
vững vai trò cường quốc số 1 thế giới với 5 
nhiệm vụ cơ bản là bảo vệ tự do - dân chủ, 
toàn vẹn lãnh thổ, duy trì cân bằng quyền 
lực giữa các cường quốc có lợi cho Mỹ, 
trừng phạt “các thành phần bất hảo”, quản 
trị tốt và bảo vệ đồng minh (Miller, 2012). 
Tất cả nhằm bảo vệ lợi ích tối đa của Mỹ 
theo tinh thần nước Mỹ trên hết (America 
First). Đối với Nga, mục tiêu chiến lược 
của nước này là phấn đấu trở thành một 
trong các trung tâm quyền lực bình đẳng 
của thế giới đa cực. Liên bang Nga dưới 
thời kỳ cầm quyền trở lại của Tổng thống 
V. Putin đã triển khai chính sách đối ngoại 
trên tinh thần Học thuyết Quân sự năm 
2014, Học thuyết Đối ngoại năm 2016 và 
Chiến lược An ninh quốc gia sửa đổi năm 
2021. Đối với Mỹ, Nga đánh giá cao vai trò 
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của Mỹ, phấn đấu giữ quan hệ tích cực với 
nước này, song quyết không nhượng bộ khi 
bị ép về dân chủ, nhân quyền và quyền lực 
trên vũ đài quốc tế, đặc biệt là bảo vệ lợi 
ích sống còn của Nga ở “không gian hậu 
Xô Viết” (Skriba, 2016). 

Có thể thấy, ông Trump khi bước vào 
Nhà Trắng đã thể hiện niềm tin rằng có thể 
thay đổi căn bản mối quan hệ với Moscow, 
nhưng ý tưởng này đã sớm được chứng 
minh là phi thực tế. Tuy nhiên, sự khác 
biệt về quan điểm, lợi ích chiến lược ở các 
địa bàn cụ thể khiến quan hệ Mỹ - Nga vẫn 
tiếp tục xung đột. Thế giới quan địa chính 
trị/ địa chiến lược của Nga vẫn nguyên 
vẹn và cách tiếp cận của Nga đối với Mỹ 
vẫn nhất quán, khi dường như ngày càng 
đối đầu với Mỹ trên nhiều mặt trận. Sự 
xung đột Mỹ - Nga thể hiện rõ nhất ở cuộc 
chiến ngoại giao ngay vào đầu nhiệm kỳ 
của Tổng thống D. Trump liên quan đến 
việc Mỹ cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc 
bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 (Vũ Thị 
Hưng, 2020: 33). Quan hệ Mỹ - Nga trên 
lĩnh vực chính trị - ngoại giao, an ninh khá 
căng thẳng khi Mỹ liên tiếp áp đặt các lệnh 
trừng phạt đối với Nga, và ngược lại Nga 
cũng đáp trả quyết liệt. Chính Tổng thống 
D. Trump cũng khẳng định mối quan hệ 
Nga - Mỹ “đang ở mức thấp chưa từng có 
trong lịch sử và rất nguy hiểm” (Cardonem 
& Tiengo, 2019: 249). Trong Chiến lược 
An ninh quốc gia ban hành năm 2017, Mỹ 
xác định Nga [cùng Trung Quốc] là các 
đối thủ chính trị có ý đồ thách thức sức 
mạnh, an ninh và sự thịnh vượng của Mỹ. 
Như vậy, chính quyền Trump nhận định 
Nga là một nhân tố tiêu cực trên trường 
quốc tế và Washington coi Moscow là một 
đối thủ. 

Trên thực tế, do các lệnh trừng phạt 
của Mỹ chủ yếu liên quan đến vấn đề 
ngoại giao và năng lượng nên về cơ bản 

hợp tác kinh tế giữa hai nước vẫn diễn ra 
bình thường, thậm chí có phần phát triển. 
Cơ quan Dịch vụ Hải quan Nga thông báo 
rằng thương mại song phương Nga - Mỹ 
trong năm 2018 tăng gần 25% so với năm 
2017. Kim ngạch thương mại giữa Mỹ và 
Nga trong năm 2018 cũng đạt tới 25 tỷ 
USD, tăng 7,86% so với năm 2017. Đặc 
biệt, Mỹ cũng là nhà đầu tư lớn nhất tại 
Nga trong năm 2018. Số lượng các dự án 
đầu tư của Mỹ tại thị trường Nga trong 
năm 2018 đã tăng lên con số 33, tăng 74% 
so với năm 2017 (Nguyễn Phương, 2019). 
Tổng thống Nga V. Putin cho biết: “Dưới 
thời Tổng thống B. Obama, thương mại 
hai chiều của chúng ta [Mỹ - Nga] từ 30 tỷ 
USD giảm xuống còn 20 tỷ USD, nhưng 
trong hai năm nhiệm kỳ tổng thống của D. 
Trump, nó đã tăng trở lại lên 25 tỷ USD 
mỗi năm. Đối với chúng tôi, điều này rất 
quan trọng và nằm trong sự tính toán của 
chúng tôi” (Srivastava, 2019). Sang năm 
2019, theo Văn phòng Đại diện thương 
mại Mỹ, Nga là đối tác thương mại lớn thứ 
26 của nước này, với kim ngạch thương 
mại hai chiều là 28 tỷ USD (Thông tấn xã 
Việt Nam, 2022).

Trong năm 2020, tổng thương mại 
hàng hóa hai nước là 23 tỷ USD, chỉ chiếm 
0,6% tổng thương mại của Mỹ và 4,2% 
tổng thương mại của Nga ở quy mô toàn 
cầu. Cũng trong thời gian này, theo thống 
kê, Nga là đối tác thương mại lớn thứ 28 
của Mỹ, và ngược lại, Mỹ là đối tác thương 
mại lớn thứ 5 của Nga (27 quốc gia thành 
viên EU được tính là một chủ thể thống 
nhất). Bên cạnh đó, tính đến tháng 6/2022, 
Mỹ đầu tư vào Nga 5,7 tỷ USD (chiếm 1% 
FDI vào Nga) và Nga đầu tư vào Mỹ 7,5 
tỷ USD (chiếm 0,15% FDI vào Mỹ). Đặc 
biệt, thương mại Mỹ - Nga giai đoạn 2011-
2020 có nhiều thay đổi song xu hướng 
chính giảm nhanh từ 35 tỷ USD (năm 
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2011) xuống còn khoảng 17 tỷ USD (năm 
2020) hàng hóa Nga xuất khẩu sang Mỹ. 
Hàng hóa Mỹ xuất khẩu tới Nga cũng giảm 
từ khoảng 8,5 tỷ USD (năm 2011) xuống 5 
tỷ USD (năm 2020)1. 
3. Quan hệ kinh tế Mỹ - Nga đối với sự 
hình thành trật tự kinh tế thế giới

“Trật tự thế giới cũ” là thuật ngữ chỉ kỷ 
nguyên phát triển ít nhiều thành công dưới 
hệ thống Bretton Woods (Montes & Popov, 
2011: 119-148). Sau khi Chiến tranh Lạnh 
kết thúc, các nước đang phát triển tham gia 
nhiều hơn vào hệ thống kinh tế toàn cầu. 
Trật tự kinh tế mới là các quan hệ kinh tế 
quốc tế đang vận hành khác nhau thay đổi 
bản chất của chúng dưới tác động của mô 
hình thông tin và đổi mới. Tuy nhiên, đại 
dịch Covid-19 trên toàn cầu năm 2020 đã 
ngăn chặn quá trình phát triển của trật tự 
thế giới và xoay chuyển tình hình theo một 
cách hoàn toàn khác. Một mặt, điều này đã 
tác động tiêu cực đến sự hình thành trật tự 
kinh tế mới; mặt khác, nó mở rộng nền kinh 
tế thế giới vào không gian Internet toàn cầu 
ở một mức độ lớn hơn, và góp phần thay 
đổi vai trò của các quốc gia, các tổ chức 
quốc tế ở cấp độ quốc tế và quốc gia. Theo 
Glazyev, hệ thống kinh tế thế giới đang 
chuyển từ đế quốc sang toàn bộ, từ Mỹ sang 
các nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc, 
Đông Nam Á và Nga (Лазьев, 2016).

Có thể nói, mối quan hệ Mỹ - Nga chủ 
yếu được xác định bởi các khía cạnh địa 
chính trị và an ninh nhiều hơn so với lĩnh 
vực kinh tế, do thương mại và đầu tư lẫn 
nhau tương đối hạn chế. Mối quan hệ này 
mang tính bất đối xứng cao do sự mất cân 
đối về bản chất của hàng hóa được trao 
đổi. Nhiều hàng hóa công nghệ cao của 
Mỹ xuất khẩu sang Nga không dễ dàng 

1  Số liệu tổng hợp từ Central Bank of Russia, https://
www.cbr.ru/eng/statistics/macro_itm/svs/; và OECD, 
https://stats.oecd.org/Index. aspx?QueryId=64220

tìm được nguồn hàng ở nơi khác; nếu Mỹ 
quyết định siết chặt hàng rào thuế quan, 
hay cô lập kinh tế để đối phó với một cuộc 
tấn công của Nga vào Ukraine, các lĩnh 
vực chủ chốt của nền kinh tế Nga sẽ bị 
ảnh hưởng. Tuy nhiên, quyền lực đó phải 
đối mặt với nhiều ràng buộc, nhất là cần 
phải tránh gây tổn hại cho các mối quan 
hệ với các đối tác châu Âu, những nước có 
nền kinh tế lệ thuộc nhiều hơn vào Nga. 
Do đó, kinh tế Nga bị ảnh hưởng nhưng 
không tổn thất quá lớn. Tuy nhiên, viễn 
cảnh các biện pháp trừng phạt cứng rắn 
hơn của hai phía tạo ra một cấu trúc kép 
của tương tác kinh tế: thương mại chính 
thức và đầu tư hạn chế, kim ngạch gián 
tiếp thông qua các nước thứ ba và đầu tư 
thông qua các công ty nước ngoài. Trong 
tương lai gần, quan hệ kinh tế Mỹ - Nga 
khó tránh khỏi sự suy giảm. 

Điều này có thể thấy rõ qua cuộc 
khủng hoảng đến từ cuộc chiến do Nga 
tiến hành ở Ukraine bắt đầu từ năm 2022. 
Sau khi Nga tấn công vào Ukraine, Mỹ và 
các nước châu Âu đã đồng loạt tiến hành 
các lệnh trừng phạt mạnh nhất đối với Nga 
kể từ sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc. 
Các đòn trừng phạt này tác động trực tiếp 
đến nền kinh tế Nga, đồng thời cũng làm 
rung chuyển hệ thống kinh tế toàn cầu. Sự 
bao vây, cô lập bởi các lệnh trừng phạt từ 
Mỹ và phương Tây đối với Nga thực tế 
có gây khó khăn nhưng không ảnh hưởng 
quá lớn đến kinh tế Nga vốn có tính “độc 
lập” nhất định với nền kinh tế chung của 
thế giới. Lịch sử đã chứng minh, Liên Xô 
trước đây khi bị các nước tư bản chủ nghĩa 
bao vây, cô lập đã tự mình phát triển, 
không chịu sự tác động từ bên ngoài. Đến 
khi cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới lần 
thứ nhất nổ ra (năm 1929), trong khi tất 
cả các nước tư bản chủ nghĩa đều bị ảnh 
hưởng thì Liên Xô thậm chí còn có những 
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bước phát triển tích cực. Nước Nga hiện 
tại không phải Liên Xô trước đây nhưng 
sự phát triển của Nga vẫn duy trì được sự 
“độc lập” tương đối với những biến động 
của kinh tế thế giới.

Trong khi đó, xung đột giữa Nga và 
Mỹ với các nước châu Âu đã ảnh hưởng 
khá lớn đến kinh tế thế giới khi giá dầu 
tăng cao, chuỗi cung ứng toàn cầu cũng bị 
ảnh hưởng có thể sẽ làm trầm trọng thêm 
tình trạng lạm phát và kìm hãm đà tăng 
trưởng của kinh tế thế giới. Các biện pháp 
trừng phạt của Mỹ và các nước châu Âu 
ngoài gây ảnh hưởng đến Nga thì còn có 
nguy cơ “ảnh hưởng ngược” đến nhiều 
quốc gia trên toàn cầu, đặc biệt là những 
nước vốn phụ thuộc nhiều vào lương thực 
hay khí đốt của Nga. Các biện pháp trừng 
phạt khiến giá năng lượng và thực phẩm 
tăng chóng mặt, đồng thời ảnh hưởng đến 
các quốc gia và ngành công nghiệp khác 
nhau. Như vậy, việc quan hệ Mỹ - Nga nói 
chung, quan hệ kinh tế nói riêng phát triển 
“êm ấm” sẽ góp phần khá lớn cho sự ổn 
định của kinh tế thế giới, còn ngược lại, 
kinh tế thế giới sẽ chịu nhiều ảnh hưởng, 
thậm chí có khả năng rơi vào một cuộc 
khủng hoảng lớn. Thực tế, quan hệ kinh 
tế Mỹ - Nga vẫn chịu nhiều ảnh hưởng từ 
quan hệ chính trị - an ninh, và sẽ khó có 
thể phát triển như mong muốn vì nhiều yếu 
tố khách quan lẫn chủ quan. Do đó, mức 
độ ảnh hưởng của quan hệ kinh tế Mỹ - 
Nga đối với trật tự kinh tế thế giới sẽ nằm 
ở góc độ “xung đột” hơn là “hợp tác”.

Ở chiều kích khác, mối quan hệ kinh tế 
Nga - Trung lại đang phát triển đặt trong 
các cơ chế đa phương và song phương. Sự 
kết hợp tiềm năng kinh tế của Nga với nền 
tảng công nghệ của Trung Quốc về cơ bản 
sẽ hạn chế sự phát triển của quan hệ Mỹ - 
Nga trong lĩnh vực kinh tế, thương mại. Cấu 
trúc kép của kinh tế Mỹ - Nga có thể giảm 

đáng kể trong thời gian dài, trong trường 
hợp Nga góp phần hình thành nên hệ thống 
“Pax Sinica” - hệ thống kinh tế do Trung 
Quốc dẫn đầu mà Nga có vai trò không nhỏ 
(Grishin, 2021). Theo Tchakarova (2022), 
quan hệ Gấu - Rồng (DragonBear)1 - hai 
biểu tượng của Nga và Trung Quốc - là 
lựa chọn của ông Putin. Các chuyên gia 
địa chính trị phương Tây nhìn nhận Nga 
và Trung Quốc như các  mối đe dọa riêng 
biệt, nhưng sự phối hợp có hệ thống giữa 
hai nước ngày càng thể hiện một “mối đe 
dọa phức tạp ở cấp số nhân” (Tchakarova, 
2022). Ở cấp độ ngoại giao, Nga ủng hộ lập 
trường của Trung Quốc ở khu vực châu Á 
- Thái Bình Dương và công khai phản đối 
các khối địa chính trị như Hiệp ước An ninh 
và Quốc phòng Mỹ - Anh - Úc (AUKUS) 
(Swanström etc, 2021) và QUAD (Mỹ, 
Ấn Độ, Úc và Nhật Bản). Khu vực Ấn Độ 
Dương - Thái Bình Dương, một trật tự kinh 
tế mới “Pax Sinica”, với sự hậu thuẫn của 
Nga, có thể trở thành khu vực đóng vai trò 
quan trọng trong tương lai khi không gian 
địa lý có nhiều xung đột, tranh chấp nhất. 
Hiện tại, Trung Quốc lựa chọn giữ nguyên 
hiện trạng thay vì tham gia hình thành khối 
DragonBear với Nga (Johnson & Grant, 
2022: 16). 
4. Thay lời kết

Trong tổng quan sự vận động địa kinh 
tế sau Chiến tranh Lạnh, nền kinh tế toàn 
cầu sẽ vận hành trên cơ sở ba trung tâm 
kinh tế lớn: Bắc Mỹ với hạt nhân là Mỹ; 
Tây Âu với hạt nhân là Đức; và Đông 
Bắc Á với hạt nhân là Nhật Bản. Cấu trúc 
này tiếp tục được duy trì sang thập niên 
đầu thế kỷ XXI. Tuy nhiên, từ năm 2010, 
Trung Quốc đã vượt Nhật Bản trở thành 

1  Thuật ngữ “DragonBear” được Velina Tchakarova 
đưa ra năm 2015 để mô tả một phương thức mới của 
quan hệ song phương Trung - Nga nhằm định hình 
trật tự toàn cầu trong thế kỷ XXI.
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nền kinh tế lớn thứ hai của thế giới (sau 
Mỹ) và thay thế Nhật Bản để đóng vai trò 
là hạt nhân của trung tâm Đông Bắc Á. 
Sự phát triển và tham dự của Trung Quốc 
vào kinh tế thế giới ngày càng lớn trong 
bối cảnh cạnh tranh mạnh mẽ với Mỹ ở 
cấp độ toàn cầu trong thập niên thứ hai 
của thế kỷ XXI. Trên cơ sở đó, các chuyên 
gia đã dự báo kinh tế thế giới bước sang 
thập niên thứ ba của thế kỷ XXI sẽ chịu sự 
chi phối mạnh mẽ của Mỹ và Trung Quốc 
với cấu trúc “lưỡng cực” về chính trị, và 
“nhất siêu đa cường” về kinh tế. Trong khi 
đó, nền kinh tế Nga có “tính độc lập” nhất 
định với khá nhiều khác biệt so với kinh 
tế chung của thế giới. Do đó, “vai trò” của 
Nga đối với trật tự kinh tế thế giới nằm ở 
góc độ can dự thông qua các “liên minh” 
do nước này thiết lập. Mối quan hệ kinh tế 
Nga - Mỹ và Nga - Trung sẽ có tác động 
khá rõ đối với sự hình thành và vận hành 
của trật tự kinh tế thế giới  
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